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	Số: 19/NQ-HĐND
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NGHỊ QUYẾT

Về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ HAI 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ  Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;
Căn cứ  Công văn số 4881/BKHĐT-TH ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022;
Xét Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-KTNS ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 
1. Tổng vốn đầu tư công năm 2022

Tổng vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Sơn La dự kiến là 7.978 tỷ đồng (Vốn trong nước 7.738 tỷ đồng, vốn nước ngoài 240 tỷ đồng), cụ thể:

1.1. Nguồn vốn đầu tư công Ngân sách địa phương: 1.863 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương 1.012 tỷ đồng; Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất 500 tỷ đồng; Nguồn thu xổ số kiến thiết 60 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển 50 tỷ đồng; Nguồn bội chi ngân sách địa phương 241 tỷ đồng.

1.2. Nguồn vốn đầu tư công Ngân sách Trung ương: 6.115 tỷ đồng. Bao gồm:

1.2.1. Vốn trong nước: 5.875 tỷ đồng, trong đó:  

- Bố trí vốn thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực: 1.591 tỷ đồng;  

- Bố trí vốn thực hiện các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững: 1.294 tỷ đồng.

- Vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: 2.990 tỷ đồng.

1.2.2. Vốn nước ngoài: 240 tỷ đồng.

2. Nguyên tắc phân bổ vốn

Thực hiện phân bổ theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019,           Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định; Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.
3. Dự kiến phương án bố trí kế hoạch năm 2022 
3.1. Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương: 1.863 tỷ đồng, trong đó:

3.1.1. Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 1.012 tỷ đồng.

- Ngân sách tỉnh: 810 tỷ đồng.
- Ngân sách huyện (20%): 202 tỷ đồng.

3.1.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết: 60 tỷ bố trí thực hiện đầu tư dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và lĩnh vực y tế, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.
3.1.3. Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 500 tỷ đồng. 
3.1.4. Nguồn vốn ngân sách  tỉnh chi đầu tư phát triển: 50 tỷ đồng thực hiện phân bổ theo ngành lĩnh vực trong đó ưu tiên đầu tư trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã; trạm y tế xã và đầu tư các dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền quyết định.
3.1.5. Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 241 tỷ đồng thực hiện phân bổ khi vay được nguồn vốn vay.

3.2. Kế hoạch đầu tư công Ngân sách Trung ương: 6.115 tỷ đồng. 

3.2.1. Vốn trong nước: 5.875 tỷ đồng. 

- Thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực: 1.591 tỷ đồng;  

- Thực hiện các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững: 1.294 tỷ đồng.

- Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 2.990 tỷ đồng.

3.2.2. Vốn nước ngoài (vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA): 240 tỷ đồng.

(có Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
 

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND; các huyện, thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Các Trung tâm: Thông tin; Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 VÀ

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nguồn vốn
	Năm 2021
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Nhu cầu            kế hoạch năm 2022
	Dự kiến             kế hoạch năm 2022
	Ghi chú

	
	
	Kế hoạch
	Giải ngân từ ngày 01/01/2021 đến ngày  30/6/2021
	Ước giải ngân từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Tổng số
	4.311.448
	1.196.298
	4.311.448
	19.870.810
	7.978.000
	7.978.000
	 

	I
	Kế hoạch vốn kéo dài thời hạn giải ngân thanh toán sang năm 2021
	745.474
	239.486
	745.474
	 
	 
	 
	 

	II
	Kế hoạch vốn năm 2021
	3.565.974
	956.812
	3.565.974
	19.870.810
	7.978.000
	7.978.000
	 

	1
	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
	1.811.920
	517.978
	1.811.920
	10.705.200
	1.863.000
	1.863.000
	 

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nguồn bổ sung cân đối
	919.820
	379.888
	919.820
	5.185.100
	1.012.000
	1.012.000
	Tăng khoảng 10%

	-
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	500.000
	114.302
	500.000
	4.700.000
	500.000
	500.000
	Theo số xây dựng                                  dự kiến DTNS

	
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Phân bổ vốn theo dự án
	500.000
	114.302
	500.000
	4.700.000
	500.000
	500.000
	 

	+
	Vốn điều lệ quỹ hỗ trợ phát triển sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nguồn thu xổ số kiến thiết
	57.000
	109
	57.000
	285.000
	60.000
	60.000
	Theo số xây dựng                         dự kiến DTNS

	-
	Nguồn bội chi ngân sách địa phương
	241.100
	
	241.100
	241.100
	241.000
	241.000
	Theo số xây dựng                       dự kiến DTNS

	 
	Trong đó: Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
	
	
	
	
	
	
	 

	 -
	Ngân sách tỉnh chi đầu tư
	94.000
	23.679
	94.000
	294.000
	50.000
	50.000
	 

	2
	Vốn ngân sách trung ương
	1.754.054
	438.834
	1.754.054
	9.165.610
	6.115.000
	6.115.000
	 

	-
	Vốn trong nước
	1.404.625
	422.227
	1.404.625
	8.816.181
	5.875.000
	5.875.000
	 

	 
	Thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực
	832.625
	198.407
	832.625
	4.817.181
	1.591.000
	1.591.000
	Biểu số 02

	 
	Bố trí vốn thực hiện các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhanh bền vững
	572.000
	223.820
	572.000
	3.999.000
	1.294.000
	1.294.000
	Biểu số 03

	 
	Thực hiện các Chương trình MTQG
	0
	0
	0
	0
	2.990.000
	2.990.000
	 

	 -
	Chương trình MTQG xây dựng NTM
	
	
	
	
	940.000
	940.000
	Theo Báo số 96/BC-VPĐP ngày 25/6/2021 của Văn phòng điều phối NTMT

	 -
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	
	
	
	
	860.000
	860.000
	Dự kiến theo nhu cầu tại Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh

	- 
	Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
	
	
	
	
	1.190.000
	1.190.000
	Dự kiến theo nhu cầu tại Kế hoạch số 71/KH-BDT ngày 21/7/2021 của Ban Dân tộc

	-
	Vốn nước ngoài
	349.429
	16.607
	349.429
	349.429
	240.000
	240.000
	Biểu số 04


Biểu số 02

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2021                                                   VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực      thiết kế
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn                         giai đoạn 2021 - 2025
	Năm 2021
	Lũy kế vốn đã giao              đến hết năm 2021
	Dự kiến kế hoạch 2022
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	
	Kế hoạch
	Giải ngân                từ ngày 01/01/2021 đến  ngày 30/6/2021
	Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số     (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số     (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số           (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số             (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	6.324.470
	5.380.348
	4.963.348
	4.060.348
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.361.122
	1.320.000
	1.841.000
	1.591.000
	 
	 
	 

	I
	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
	 
	 
	 
	 
	4.547.316
	3.744.316
	4.527.316
	3.724.316
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	1.522.100
	1.372.100
	 
	 
	 

	I.1
	 Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản 
	 
	 
	 
	 
	571.029
	571.029
	571.029
	571.029
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193.000
	193.000
	 
	 
	 

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	 
	371.029
	371.029
	371.029
	371.029
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133.000
	133.000
	 
	 
	 

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	371.029
	371.029
	371.029
	371.029
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133.000
	133.000
	 
	 
	 

	1
	Dự án Bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La
	 05 khu rừng đặc dụng 
	Bảo tồn 800ha rừng; xây 264 km đường băng cản lửa…
	2021-2024
	1092 31/5/2021
	153.100
	153.100
	153.100
	153.100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55.000
	55.000
	 
	 
	 

	2
	Kè chống sạt lở Suối Tấc bảo vệ khu dân cư các xã Huy Thượng, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên 
	 Phù Yên 
	4 km
	2021-2024
	1060 31/5/2021
	119.929
	119.929
	119.929
	119.929
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43.000
	43.000
	 
	 
	 

	3
	Khắc phục sạt lở, ngập úng khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
	 Vân Hồ 
	4 km
	2021-2024
	1096 31/5/2021
	98.000
	98.000
	98.000
	98.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.000
	35.000
	 
	 
	 

	(2)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60.000
	60.000
	 
	 
	 

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60.000
	60.000
	 
	 
	 

	1
	Dự án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh
	 12 huyện, TP 
	Trồng phục hồi 2.500 ha rừng
	2022-2025
	276         NQ-HĐND ngày 12/5/2021
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60.000
	60.000
	 
	 
	 

	I.2
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	3.256.287
	2.618.287
	3.246.287
	2.608.287
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	1.109.100
	989.100
	 
	 
	 

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	 
	2.156.287
	2.096.287
	2.146.287
	2.086.287
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	809.100
	809.100
	 
	 
	 

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	2.156.287
	2.096.287
	2.146.287
	2.086.287
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	809.100
	809.100
	 
	 
	 

	1
	Đường giao thông Nặm Păm - Ngọc Chiến (giai đoạn II), huyện Mường La
	Mường La
	18 km cấp IV
	2021-2024
	1081 31/5/2021
	132.946
	132.946
	132.946
	132.946
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45.500
	45.500
	 
	 
	 

	2
	Nâng cấp Đường giao thông từ xã  Sam Kha đến xã Mường Lèo huyện Sốp Cộp
	Sốp Cộp
	40 km             GTNT cấp B
	2021-2024
	1045 29/5/2021
	168.988
	168.988
	168.988
	168.988
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62.000
	62.000
	 
	 
	 

	3
	Đường Bon Phặng - Nậm Lầu huyện Thuận Châu
	Thuận Châu
	15,9 km
	2021-2024
	1082 31/5/2021
	116.156
	116.156
	116.156
	116.156
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	 

	4
	Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
	Yên Châu
	10,5 km
	2021-2024
	1084 31/5/2021
	157.510
	157.510
	157.510
	157.510
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56.600
	56.600
	 
	 
	 

	5
	Đường tỉnh 113 (đoạn Phiêng Phụ - thị trấn Sông Mã), huyện Sông Mã
	Sông Mã
	13 km cấp IV
	2021-2024
	1085 31/5/2021
	112.993
	112.993
	112.993
	112.993
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.500
	34.500
	 
	 
	 

	6
	Đường tỉnh 112 (đoạn Làng Chếu - Xím Vàng),  huyện Bắc Yên, tỉnh          Sơn La
	Bắc Yên
	27 km
	2021-2024
	1063 31/5/2021
	138.205
	138.205
	138.205
	138.205
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49.900
	49.900
	 
	 
	 

	7
	Đường Mường Chanh (Bản Hịa) - TT xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	Mai Sơn
	26 km
	2021-2024
	1083 31/5/2021
	141.689
	141.689
	141.689
	141.689
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.600
	50.600
	 
	 
	 

	8
	Nâng cấp đường giao thông Nậm Ty, huyện Sông Mã - Mường Chanh, huyện Mai Sơn (đoạn trung tâm xã Nậm Ty đi bản Pá Lành, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã - bản Nà Kẹ, xã Nậm Lầu), tỉnh Sơn La
	Mai Sơn, Sông Mã
	27 km
	2021-2024
	1086 31/5/2021
	130.000
	130.000
	130.000
	130.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.000
	50.000
	 
	 
	 

	9
	Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với QL.279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La
	Bắc Yên, Mường La
	69,2 km
	2021-2024
	1027 27/5/2021
	857.800
	857.800
	847.800
	847.800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	350.000
	350.000
	 
	 
	 

	10
	Dự án Tuyến đường từ Quảng trường - trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La
	Thành phố Sơn La
	2,2 km
	2021-2024
	1017 17/5/2021
	200.000
	140.000
	200.000
	140.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70.000
	70.000
	 
	 
	 

	(2)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	1.100.000
	522.000
	1.100.000
	522.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300.000
	180.000
	 
	 
	 

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	1.100.000
	522.000
	1.100.000
	522.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300.000
	180.000
	 
	 
	 

	1
	Đường giao thông từ Tiểu khu 26/3,  xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn
	Mai Sơn
	16 km
	2022-2025
	271           NQ-HĐND ngày 29/4/2021
	500.000
	252.000
	500.000
	252.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120.000
	80.000
	 
	 
	 

	2
	Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	Mộc Châu
	10,5 km
	2022-2025
	271          NQ-HĐND ngày 29/4/2021
	600.000
	270.000
	600.000
	270.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180.000
	100.000
	 
	 
	 

	I.3
	Công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	420.000
	255.000
	420.000
	255.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130.000
	100.000
	 
	 
	 

	(1)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	420.000
	255.000
	420.000
	255.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130.000
	100.000
	 
	 
	 

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	420.000
	255.000
	420.000
	255.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130.000
	100.000
	 
	 
	 

	1
	Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La
	 
	394 bản thuộc 106 xã, phường
	2022-2025
	183          NQ-HĐND ngày 28/02/2020; 272          NQ-HĐND ngày 29/4/2021
	     420.000 
	     255.000 
	     420.000 
	     255.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130.000
	100.000
	 
	 
	 

	I.4
	Du lịch
	 
	 
	 
	 
	300.000
	300.000
	290.000
	290.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	90.000
	90.000
	 
	 
	 

	(1)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	300.000
	300.000
	290.000
	290.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	90.000
	90.000
	 
	 
	 

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	300.000
	300.000
	290.000
	290.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	90.000
	90.000
	 
	 
	 

	1
	Đầu tư xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu (giai đoạn I)
	 
	 
	2022-2025
	178         NQ-HĐNĐ ngày 08/02/2020
	300.000
	300.000
	290.000
	290.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	90.000
	90.000
	 
	 
	 

	II
	GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	153.607
	153.607
	153.607
	153.607
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92.100
	92.100
	 
	 
	 

	(1)
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	 
	 
	 
	 
	153.607
	153.607
	153.607
	153.607
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92.100
	92.100
	 
	 
	 

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	153.607
	153.607
	153.607
	153.607
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92.100
	92.100
	 
	 
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp trường THPT         Tô Hiệu, thành phố Sơn La
	Thành phố Sơn La
	 
	2021-2023
	1099                QĐ-UBND ngày 31/5/2021
	47.394
	47.394
	47.394
	47.394
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.000
	21.000
	 
	 
	 

	2
	Trường trung học phổ thông                Mường Giôn
	Quỳnh           Nhai
	 
	2021-2023
	1103              QĐ-UBND ngày 31/5/2021
	61.213
	61.213
	61.213
	61.213
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.400
	40.400
	 
	 
	 

	3
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh
	Thành phố Sơn La
	 
	2021-2023
	1108               QĐ-UBND ngày 31/5/2021
	45.000
	45.000
	45.000
	45.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.700
	30.700
	 
	 
	 

	III
	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	 
	 
	 
	 
	1.543.167
	1.403.167
	203.167
	103.167
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.340.000
	1.300.000
	203.167
	103.167
	 
	 
	 

	(1)
	Các dự án dự kiến hoàn thành             năm 2022
	 
	 
	 
	 
	1.543.167
	1.403.167
	203.167
	103.167
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.340.000
	1.300.000
	203.167
	103.167
	 
	 
	 

	a
	Dự án nhóm A
	 
	 
	 
	 
	1.543.167
	1.403.167
	203.167
	103.167
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.340.000
	1.300.000
	203.167
	103.167
	 
	 
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Sơn La
	Thành phố Sơn La
	550 giường
	 
	2832 01/11/2017
	1.543.167
	1.403.167
	203.167
	103.167
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.340.000
	1.300.000
	203.167
	103.167
	 
	 
	 

	IV
	QUỐC PHÒNG
	 
	 
	 
	 
	80.380
	79.258
	79.258
	79.258
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.122
	 
	23.633
	23.633
	 
	 
	 

	(1)
	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	80.380
	79.258
	79.258
	79.258
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.122
	 
	23.633
	23.633
	 
	 
	 

	a
	Dự án nhóm B
	 
	 
	 
	 
	80.380
	79.258
	79.258
	79.258
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.122
	 
	23.633
	23.633
	 
	 
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu Lóng Sập
	Mộc Châu
	 
	2022-2025
	279         NQ-HĐND ngày 12/5/2021
	80.380
	79.258
	79.258
	79.258
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.122
	 
	23.633
	23.633
	 
	 
	 


Biểu số 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2021                                               VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KẾT NỐI, CÁC TÁC ĐỘNG LIÊN VÙNG CÓ Ý NGHĨA                                     THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NHANH, BỀN VỮNG
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn               giai đoạn 2021 - 2025
	Năm 2021
	Lũy kế vốn đã giao đến hết năm 2021
	Dự kiến kế hoạch năm2022
	Ghi chú

	
	
	Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	
	Kế hoạch
	Giải ngân từ                 ngày 01/01/2021     đến ngày 30/6/2021
	Ước giải ngân                 từ ngày 01/01/2021  đến ngày 31/12/2021
	
	
	

	
	
	
	Tổng số               (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số   (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả  các   nguồn vốn)
	Trong  đó: NSTW
	Tổng số (tất cả  các   nguồn vốn)
	Trong  đó: NSTW
	Tổng số (tất cả  các   nguồn vốn)
	Trong  đó: NSTW
	Tổng số (tất cả   các   nguồn vốn)
	 Trong đó: NSTW
	Tổng số  (tất cả     các                 nguồn               vốn)
	Trong đó: NSTW
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	

	
	Tổng số 
	 
	26.689.982
	23.303.018
	3.999.000
	3.999.000
	0
	0
	572.000
	572.000
	226.712
	226.712
	572.000
	572.000
	557.711
	557.711
	1.294.000
	1.294.000
	0
	0
	

	1
	Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2017
	401               QĐ-TTg ngày 27/3/2015
	1.656.600
	1.396.636
	149.000
	149.000
	
	
	60.042
	60.042
	14.439
	14.439
	60.042
	60.042
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La giai đoạn I
	
	16.585.382
	16.585.382
	182.000
	182.000
	
	
	182.000
	182.000
	38.194
	38.194
	182.000
	182.000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (Đề án 666)
	666               QĐ-TTg ngày 31/5/2018
	5.141.000
	5.141.000
	1.968.000
	1.968.000
	
	
	329.958
	329.958
	174.079
	74.079
	329.958
	329.958
	457.711
	457.711
	959.000
	959.000
	
	
	Chi tiết  Biểu số 03a

	4
	Dự án thành phần 1 cua tuyến đường Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) - đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La từ nút giao IC4 đến huyện Mộc Châu
	277              NQ-HĐND ngày 12/5/2021
	3.307.000
	180.000
	1.700.000
	1.700.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	100.000
	100.000
	335.000
	335.000
	
	
	


Biểu số 03a

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2021                                               VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022 THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỔN ĐỊNH DÂN CƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI                                                    VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA (ĐỀ ÁN 666)
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn                      giai đoạn 2021 - 2025
	Năm 2021
	Lũy kế vốn đã giao đến hết năm 2021
	Dự kiến kế hoạch năm 2022
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	
	Kế hoạch
	Giải ngân từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021
	Ước giải ngân từ 01/01/2021 đến ngày  31/12/2021
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	2.055.212
	2.055.212
	1.927.459
	1.927.459
	
	
	329.958
	329.958
	174.079
	174.079
	329.958
	329.958
	457.711
	457.711
	959.000
	959.000
	
	
	

	I
	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
	
	
	
	
	1.985.212
	1.985.212
	1.857.459
	1.857.459
	
	
	329.958
	329.958
	174.079
	174.079
	329.958
	329.958
	457.711
	457.711
	938.000
	938.000
	
	
	

	I.1
	Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	
	
	
	
	1.175.254
	1.175.254
	1.118.320
	1.118.320
	
	
	109.658
	109.658
	75.164
	75.164
	109.658
	109.658
	166.593
	166.593
	419.168
	419.168
	
	
	

	(1)
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
	
	
	
	
	332.569
	332.569
	275.635
	275.635
	
	
	109.658
	109.658
	75.164
	75.164
	109.658
	109.658
	166.593
	166.593
	165.795
	165.795
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	
	
	
	
	157.000
	157.000
	154.000
	154.000
	
	
	50.000
	50.000
	32.725
	32.725
	50.000
	50.000
	53.000
	53.000
	104.000
	104.000
	
	
	

	1
	Kè suối Nặm La, thành phố Sơn La (đoạn từ hồ Tuổi trẻ đến cầu Tông Panh)
	Thành phố Sơn La
	
	2020 - 2022
	2046 23/8/2016; 1346 24/5/2017
	157.000
	157.000
	154.000
	154.000
	
	
	50.000
	50.000
	32.725
	32.725
	50.000
	50.000
	53.000
	53.000
	104.000
	104.000
	
	
	

	b
	Dự án nhóm C
	
	
	
	
	175.569
	175.569
	121.635
	121.635
	
	
	59.658
	59.658
	42.439
	42.439
	59.658
	59.658
	113.593
	113.593
	61.795
	61.795
	
	
	

	1
	Cấp nước sinh hoạt xã Pi Toong
	Mường La
	1830 người
	2020 -  2022
	2443 10/11/2020
	15.967
	15.967
	13.967
	13.967
	
	
	6.400
	6.400
	3.838
	3.838
	6.400
	6.400
	8.400
	8.400
	7.567
	7.567
	
	
	

	2
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Giảng 1 + 2 + 3
	Quỳnh Nhai
	939 người
	2020 - 2022
	2641  1/12/2020
	8.372
	8.372
	6.672
	6.672
	
	
	3.300
	3.300
	2.563
	2.563
	3.300
	3.300
	5.000
	5.000
	3.372
	3.372
	
	
	

	3
	Cấp nước sinh hoạt  điểm tái định cư Đán Đăm
	Quỳnh Nhai
	826 người
	2020 - 2022
	2445 10/11/2020
	3.427
	3.427
	1.927
	1.927
	
	
	1.400
	1.400
	770
	770
	1.400
	1.400
	2.900
	2.900
	527
	527
	
	
	

	4
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Búa Bon 1 + 2 + 3
	Quỳnh Nhai
	657 người
	2020 - 2022
	2943 25/12/2020
	5.858
	5.858
	4.658
	4.658
	
	
	2.300
	2.300
	1.809
	1.809
	2.300
	2.300
	3.500
	3.500
	2.358
	2.358
	
	
	

	5
	Cấp nước sinh hoạt bản Hôm, xã Chiềng Cọ
	Thành phố Sơn La
	262 người
	2020 - 2022
	3213 04/11/2020
	1.403
	1.403
	702
	702
	
	
	700
	700
	422
	422
	700
	700
	1.401
	1.401
	-
	-
	
	
	

	6
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Noong Đúc, bản Lay, bản Noong Đúc
	Thành phố Sơn La
	363 người
	2020 - 2022
	3179 30/10/2020
	2.506
	2.506
	1.535
	1.535
	
	
	280
	280
	277
	277
	280
	280
	1.251
	1.251
	1.255
	1.255
	
	
	

	7
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Noong Lạnh
	Thành phố Sơn La
	245 người
	2020 - 2022
	3222 05/11/2020
	2.092
	2.092
	1.437
	1.437
	
	
	1.430
	1.430
	907
	907
	1.430
	1.430
	2.085
	2.085
	-
	-
	
	
	

	8
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Tam
	Thành phố Sơn La
	141 người
	2020 - 2022
	3224 05/11/2020
	1.257
	1.257
	880
	880
	
	
	870
	870
	826
	826
	870
	870
	1.247
	1.247
	-
	-
	
	
	

	9
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huổi Lụ
	Mường La
	96 người
	2020 - 2022
	1589   28/9/2020
	1.999
	1.999
	1.399
	1.399
	
	
	1.390
	1.390
	796
	796
	1.390
	1.390
	1.990
	1.990
	-
	-
	
	
	

	10
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Ten Nam
	Mường La
	79 người
	2020 - 2022
	1590  28/9/2020
	999
	999
	699
	699
	
	
	690
	690
	543
	543
	690
	690
	990
	990
	-
	-
	
	
	

	11
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huồi Chà
	Mường La
	219 người
	2020 - 2022
	1591   28/9/2020
	1.998
	1.998
	1.398
	1.398
	
	
	1.390
	1.390
	1.209
	1.209
	1.390
	1.390
	1.990
	1.990
	-
	-
	
	
	

	12
	Cấp nước sinh hoại điểm tái định cư Vó Ngậu 1, 2
	Mường La
	511 người
	2020 - 2022
	1592   28/9/2020
	4.554
	4.554
	3.187
	3.187
	
	
	910
	910
	910
	910
	910
	910
	2.277
	2.277
	2.277
	2.277
	
	
	

	13
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Nong Buôi
	Mường La
	122 người
	2020 - 2022
	1583  28/9/2020
	1.049
	1.049
	723
	723
	
	
	720
	720
	716
	716
	720
	720
	1.046
	1.046
	-
	-
	
	
	

	14
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huổi sản
	Mường La
	112 người
	2020 - 2022
	1582  28/9/2020
	997
	997
	697
	697
	
	
	690
	690
	409
	409
	690
	690
	990
	990
	-
	-
	
	
	

	15
	Cấp nước sinh hoại điểm tái định cư Huổi Lìu
	Mường La
	163 người
	2020 - 2022
	1581  28/9/2020
	1.452
	1.452
	1.016
	1.016
	
	
	1.010
	1.010
	929
	929
	1.010
	1.010
	1.446
	1.446
	-
	-
	
	
	

	16
	Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Hua Trai
	Mường La
	169 người
	2020 - 2022
	1586   28/9/2020
	1.506
	1.506
	1.054
	1.054
	
	
	1.050
	1.050
	580
	580
	1.050
	1.050
	1.502
	1.502
	-
	-
	
	
	

	17
	Cấp nước sinh hoạt Huổi Pục điểm tái định cư Nà Liềng
	Mường La
	428 người
	2020 - 2022
	1587   28/9/2020
	3.760
	3.760
	2.615
	2.615
	
	
	730
	730
	730
	730
	730
	730
	1.875
	1.875
	1.885
	1.885
	
	
	

	18
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Huổi Păng
	Mường La
	234 người
	2020 - 2022
	1588  28/9/2020
	4.992
	4.992
	3.492
	3.492
	
	
	990
	990
	990
	990
	990
	990
	2.490
	2.490
	2.502
	2.502
	
	
	

	19
	Cấp nước sinh hoạt diêm tái định cư Hua Nà
	Mường La
	232 người
	2020 - 2022
	1584  28/9/2020
	1.957
	1.957
	1.336
	1.336
	
	
	1.330
	1.330
	964
	964
	1.330
	1.330
	1.950
	1.950
	-
	-
	
	
	

	20
	Cấp nước sinh hoạt điềm tái định cư Huổi Co Có
	Mường La
	309 người
	2020 - 2022
	1585  28/9/2020
	2.173
	2.173
	1.346
	1.346
	
	
	1.340
	1.340
	501
	501
	1.340
	1.340
	2.167
	2.167
	-
	-
	
	
	

	21
	Kênh Suối Muội điểm TĐC Nà Cưa
	Thuận Châu
	2,8 ha
	2020 - 2022
	3235  31/8/2020
	1.787
	1.787
	1.224
	1.224
	
	
	1.220
	1.220
	342
	342
	1.220
	1.220
	1.783
	1.783
	-
	-
	
	
	

	22
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Ít Khiết, xã Liệp Tè
	Thuận Châu
	335 người
	2020 - 2022
	3236  31/8/2020
	1.529
	1.529
	633
	633
	
	
	630
	630
	617
	617
	630
	630
	1.526
	1.526
	-
	-
	
	
	

	23
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Tèn Pá Hu, xã Liệp Tè
	Thuận Châu
	283 người
	2020 - 2022
	3237  31/8/2020
	1.485
	1.485
	729
	729
	
	
	720
	720
	107
	107
	720
	720
	1.477
	1.477
	-
	-
	
	
	

	24
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Kéo Co Muông và Huổi Lỏng Tèn Kim, xã Liệp Tè
	Thuận Châu
	375 người
	2020 - 2022
	3239  31/8/2020
	3.343
	3.343
	2.340
	2.340
	
	
	660
	660
	660
	660
	660
	660
	1.663
	1.663
	1.680
	1.680
	
	
	

	25
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pá Sang, xã Liệp Tè
	Thuận Châu
	187 người
	2020 - 2022
	3238   31/8/2020
	977
	977
	477
	477
	
	
	470
	470
	58
	58
	470
	470
	970
	970
	-
	-
	
	
	

	26
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Huổi Pản
	Thuận Châu
	348 người
	2020 - 2022
	3240  31/8/2020
	2.453
	2.453
	1.522
	1.522
	
	
	620
	620
	-
	-
	620
	620
	1.551
	1.551
	902
	902
	
	
	

	27
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bó Phúc (và Phắng Cướm)
	Thuận Châu
	362 người
	2020 - 2022
	3241  31/8/2020
	2.869
	2.869
	1.900
	1.900
	
	
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	1.428
	1.428
	1.440
	1.440
	
	
	

	28
	Cấp nước sinh hoạt diểm TĐC Phiêng Chanh - Nong Bóng, xã Tông Lạnh
	Thuận Châu
	600 người
	2020 - 2022
	3891 27/10/2020
	5.349
	5.349
	3.744
	3.744
	
	
	1.060
	1.060
	1.051
	1.051
	1.060
	1.060
	2.665
	2.665
	2.684
	2.684
	
	
	

	29
	Cấp nước sinh hoạt  điểm tái định cư Pú Hay 1
	Quỳnh Nhai
	383 người
	2020 - 2022
	2156 15/10/2020
	1.641
	1.641
	616
	616
	
	
	610
	610
	312
	312
	610
	610
	1.635
	1.635
	-
	-
	
	
	

	30
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Pú Hay 3
	Quỳnh Nhai
	291 người
	2020 - 2022
	2157 15/10/2020
	2.088
	2.088
	1.310
	1.310
	
	
	1.300
	1.300
	999
	999
	1.300
	1.300
	2.079
	2.079
	-
	-
	
	
	

	31
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pú Ỏ
	Quỳnh Nhai
	514 người
	2020 - 2022
	2161 15/10/2020
	2.312
	2.312
	937
	937
	
	
	930
	930
	511
	511
	930
	930
	2.305
	2.305
	-
	-
	
	
	

	32
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Xe
	Quỳnh Nhai
	273 người
	2020 - 2022
	2158 15/10/2020
	2.266
	2.266
	1.536
	1.536
	
	
	1.530
	1.530
	857
	857
	1.530
	1.530
	2.260
	2.260
	-
	-
	
	
	

	33
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Bung
	Quỳnh Nhai
	260 người
	2020 - 2022
	2159 15/10/2020
	1.154
	1.154
	459
	459
	
	
	450
	450
	409
	409
	450
	450
	1.145
	1.145
	-
	-
	
	
	

	34
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Lóng
	Quỳnh Nhai
	392 người
	2020 - 2022
	2160 15/10/2020
	1.559
	1.559
	510
	510
	
	
	510
	510
	400
	400
	510
	510
	1.559
	1.559
	-
	-
	
	
	

	35
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Thẩm Căng 1 + 2
	Quỳnh Nhai
	610 người
	2020 - 2022
	2163 15/10/2020
	4.898
	4.898
	3.266
	3.266
	
	
	810
	810
	648
	648
	810
	810
	2.442
	2.442
	2.456
	2.456
	
	
	

	36
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Huổi Co Ngốm 1 + 2
	Quỳnh Nhai
	576 người
	2020 - 2022
	2164 15/10/2020
	4.853
	4.853
	3.313
	3.313
	
	
	880
	880
	880
	880
	880
	880
	2.421
	2.421
	2.433
	2.433
	
	
	

	37
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Khoang 1
	Quỳnh Nhai
	359 người
	2020 - 2022
	2162 15/10/2020
	2.668
	2.668
	1.708
	1.708
	
	
	370
	370
	370
	370
	370
	370
	1.330
	1.330
	1.338
	1.338
	
	
	

	38
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tra Sa Căn, Co Trai, Noong Lay
	Mai Sơn
	576 người
	2020 - 2022
	2197  01/9/2020
	4.972
	4.972
	3.431
	3.431
	
	
	940
	940
	940
	940
	940
	940
	2.481
	2.481
	2.491
	2.491
	
	
	

	39
	Hồ bản Sẳng, cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tằn Pầu và điểm Đoàn Kết xã Mường Bon
	Mai Sơn
	406 người
	2020 - 2022
	2198  01/9/2020
	3.620
	3.620
	2.534
	2.534
	
	
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	1.806
	1.806
	1.814
	1.814
	
	
	

	40
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Đoàn Kết
	Mai Sơn
	571 người
	2020 - 2022
	2199   01/9/2020
	4.987
	4.987
	3.460
	3.460
	
	
	960
	960
	960
	960
	960
	960
	2.487
	2.487
	2.500
	2.500
	
	
	

	41
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư bản Khún, bản Lúa
	Sông Mã
	1135 người
	2020 - 2022
	3591  20/11/2020
	10.119
	10.119
	7.083
	7.083
	
	
	1.210
	1.210
	1.210
	1.210
	1.210
	1.210
	4.246
	4.246
	5.873
	5.873
	
	
	

	42
	Cấp nước sinh hoạt bổ sung cho tái định cư + dân sở tại điểm Phiêng Pẻn
	Sông Mã
	520 người
	2020 - 2022
	3041  23/9/2020
	4.590
	4.590
	3.200
	3.200
	
	
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	2.291
	2.291
	2.300
	2.300
	
	
	

	43
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư C1
	Sông Mã
	248 người
	2020 - 2022
	3091  28/9/2020
	2.211
	2.211
	1.548
	1.548
	
	
	1.540
	1.540
	398
	398
	1.540
	1.540
	2.203
	2.203
	-
	-
	
	
	

	44
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Tà Vàng
	Yên Châu
	272 người
	2020 - 2022
	1018 29/9/2020
	2.425
	2.425
	1.698
	1.698
	
	
	1.690
	1.690
	1.003
	1.003
	1.690
	1.690
	2.418
	2.418
	-
	-
	
	
	

	45
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Trại Dê
	Yên Châu
	335 người
	2020 - 2022
	1022 29/9/2020
	2.823
	2.823
	1.927
	1.927
	
	
	510
	510
	510
	510
	510
	510
	1.406
	1.406
	1.417
	1.417
	
	
	

	46
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Khau Cang
	Yên Châu
	155 người
	2020 - 2022
	1023 29/9/2020
	1.382
	1.382
	967
	967
	
	
	960
	960
	286
	286
	960
	960
	1.375
	1.375
	-
	-
	
	
	

	47
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Nà Lắng
	Yên Châu
	324 người
	2020 - 2022
	1017 29/9/2020
	2.889
	2.889
	2.022
	2.022
	
	
	570
	570
	570
	570
	570
	570
	1.437
	1.437
	1.452
	1.452
	
	
	

	48
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Cha Lo
	Yên Châu
	189 người
	2020 - 2022
	1020 29/9/2020
	1.685
	1.685
	1.180
	1.180
	
	
	1.170
	1.170
	949
	949
	1.170
	1.170
	1.676
	1.676
	-
	-
	
	
	

	49
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Hốc Thông
	Yên Châu
	232 người
	2020 - 2022
	1021 29/9/2020
	2.068
	2.068
	1.448
	1.448
	
	
	1.440
	1.440
	386
	386
	1.440
	1.440
	2.060
	2.060
	-
	-
	
	
	

	50
	Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Pha Máy
	Yên Châu
	233 người
	2020 - 2022
	1019 29/9/2020
	2.077
	2.077
	1.454
	1.454
	
	
	1.450
	1.450
	792
	792
	1.450
	1.450
	2.073
	2.073
	-
	-
	
	
	

	51
	Cấp nước sinh hoạt Khu tái định cư Khu tái định cư Tân Lập
	Mộc Châu
	2038 người
	2020 - 2022
	3109 27/10/2020
	18.171
	18.171
	12.719
	12.719
	
	
	3.448
	3.448
	3.448
	3.448
	3.448
	3.448
	8.899
	8.899
	9.272
	9.272
	
	
	

	(2)
	Các dự án khởi công mới năm 2022
	
	
	
	
	842.685
	842.685
	842.685
	842.685
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	253.373
	253.373
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	
	
	
	
	842.685
	842.685
	842.685
	842.685
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	253.373
	253.373
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La
	08 huyện
	
	2022 - 2025
	283                    NQ-HĐND  26/5/2021
	842.685
	842.685
	842.685
	842.685
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	253.373
	253.373
	
	
	

	I.2
	Giao thông
	
	
	
	
	809.958
	809.958
	739.139
	739.139
	
	
	220.300
	220.300
	98.915
	98.915
	220.300
	220.300
	291.118
	291.118
	518.832
	518.832
	
	
	

	(1)
	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
	
	
	
	
	809.958
	809.958
	739.139
	739.139
	
	
	220.300
	220.300
	98.915
	98.915
	220.300
	220.300
	291.118
	291.118
	518.832
	518.832
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	
	
	
	
	433.958
	433.958
	412.958
	412.958
	
	
	106.840
	106.840
	58.978
	58.978
	106.840
	106.840
	127.840
	127.840
	306.118
	306.118
	
	
	

	1
	Đường Tạ Bú, huyện Mường La -Liệp Tè, huyện Thuận Châu
	Thuận Châu
	35,8             km
	2020 - 2022
	2838                 QĐ-UBND 18/12/2020
	151.283
	151.283
	145.283
	145.283
	
	
	59.840
	59.840
	55.764
	55.764
	59.840
	59.840
	65.840
	65.840
	85.443
	85.443
	
	
	

	2
	Đường từ TL107 - Chiềng Ngàm - Chiềng Khoang - Liệp Muội - Mường Sại
	Thuận Châu,  Quỳnh Nhai
	21,75 km
	2020 - 2022
	3074   31/12/2020
	91.723
	91.723
	85.723
	85.723
	
	
	18.000
	18.000
	1.056
	1.056
	18.000
	18.000
	24.000
	24.000
	67.723
	67.723
	
	
	

	3
	Đường từ  QL279 - xã Cà Nàng  (đoạn QL279 - xã Mường Chiên)
	Quỳnh Nhai
	25.388 km
	2020 - 2022
	3075   31/12/2020
	106.690
	106.690
	101.690
	101.690
	
	
	16.000
	16.000
	1.042
	1.042
	16.000
	16.000
	21.000
	21.000
	85.690
	85.690
	
	
	

	4
	Đường giao thông Bó Mười - Liệp Tè, huyện Thuận Châu
	Thuận Châu
	20.014 km
	2020 - 2022
	3076 31/12/2020
	84.262
	84.262
	80.262
	80.262
	
	
	13.000
	13.000
	1.117
	1.117
	13.000
	13.000
	17.000
	17.000
	67.262
	67.262
	
	
	

	b
	Dự án nhóm C
	
	
	
	
	376.000
	376.000
	326.181
	326.181
	
	
	113.460
	113.460
	39.937
	39.937
	113.460
	113.460
	163.278
	163.278
	212.714
	212.714
	
	
	

	1
	Đường QL279 (bản Cút) - Pá Ngà - Púng Luông địa phận huyện Quỳnh Nhai
	Quỳnh Nhai
	20 km
	2020 - 2022
	3078 31/12/2020
	75.922
	75.922
	71.922
	71.922
	
	
	11.000
	11.000
	1.025
	1.025
	11.000
	11.000
	15.000
	15.000
	60.922
	60.922
	
	
	

	2
	Đường đến điểm TĐC Huổi Lìu
	Mường La
	4.498 km
	2020 - 2022
	2549   23/11/2020
	7.617
	7.617
	6.117
	6.117
	
	
	3.000
	3.000
	2.988
	2.988
	3.000
	3.000
	4.500
	4.500
	3.117
	3.117
	
	
	

	3
	Đường vào TĐC xen ghép bản Chón xã Mường Bú
	Mường La
	3 km
	2020 - 2022
	2541  23/11/2020
	5.047
	5.047
	4.047
	4.047
	
	
	2.000
	2.000
	1.986
	1.986
	2.000
	2.000
	3.000
	3.000
	2.047
	2.047
	
	
	

	4
	Đường giao thông từ đập thuỷ điện đến điểm TĐC Pá Hát
	Mường La
	5,4 km
	2020 - 2022
	2548  23/11/2020
	5.475
	5.475
	3.675
	3.675
	
	
	2.200
	2.200
	1.677
	1.677
	2.200
	2.200
	4.000
	4.000
	1.475
	1.475
	
	
	

	5
	Đường nội bộ + rãnh thoát nước điểm TĐC Huổi Choi
	Mường La
	3,48 km
	2020 - 2022
	2545   23/11/2020
	5.669
	5.669
	4.369
	4.369
	
	
	2.300
	2.300
	1.195
	1.195
	2.300
	2.300
	3.600
	3.600
	2.069
	2.069
	
	
	

	6
	Đường GT từ TT xã Mường Trai đến điểm TĐC Khâu Ban, điểm TĐC Huổi Co Có, huyện Mường La
	Mường La
	8,905 km
	2020 - 2022
	2551  23/11/2020
	14.321
	14.321
	11.121
	11.121
	
	
	5.700
	5.700
	2.421
	2.421
	5.700
	5.700
	8.900
	8.900
	5.421
	5.421
	
	
	

	7
	Đường TL107 - điểm TĐC Pú Ỏ
	Quỳnh Nhai
	3,5 km
	2020 - 2022
	2542   23/11/2020
	5.774
	5.774
	4.574
	4.574
	
	
	2.300
	2.300
	1.381
	1.381
	2.300
	2.300
	3.500
	3.500
	2.274
	2.274
	
	
	

	8
	Đường giao thông đến điểm TĐC Ten Che 1 + 2
	Quỳnh Nhai
	9 km
	2020 - 2022
	2550  23/11/2020
	5.154
	5.154
	4.154
	4.154
	
	
	2.100
	2.100
	1.200
	1.200
	2.100
	2.100
	3.100
	3.100
	2.054
	2.054
	
	
	

	9
	Đường từ điểm TĐC Phắng Cướm đến Huổi Pản
	Thuận Châu
	5.842 km
	2020 - 2022
	2546  23/11/2020
	8.389
	8.389
	6.689
	6.689
	
	
	3.400
	3.400
	1.111
	1.111
	3.400
	3.400
	5.100
	5.100
	3.289
	3.289
	
	
	

	10
	Đường vào điểm TĐC Phắng Cướm
	Thuận Châu
	6,4 km
	2020 - 2022
	2552  23/11/2020
	9.177
	9.177
	7.277
	7.277
	
	
	3.700
	3.700
	3.093
	3.093
	3.700
	3.700
	5.600
	5.600
	3.577
	3.577
	
	
	

	11
	Đường từ Mường Khiêng đến điểm TĐC Huổi Phay
	Thuận Châu
	7,13 km
	2020 - 2022
	2543   23/11/2020
	10.300
	10.300
	8.300
	8.300
	
	
	4.100
	4.100
	3.335
	3.335
	4.100
	4.100
	6.100
	6.100
	4.200
	4.200
	
	
	

	12
	Đường từ TT Mường khiêng đến điểm TĐC Huổi Phay
	Thuận Châu
	4.019 km
	2020 - 2022
	2547  23/11/2020
	5.774
	5.774
	4.574
	4.574
	
	
	2.300
	2.300
	1.475
	1.475
	2.300
	2.300
	3.500
	3.500
	2.274
	2.274
	
	
	

	13
	Đường giao thông vào điểm TĐC Púng Luông
	Quỳnh Nhai
	3 km
	2020 - 2022
	2467  16/11/2020
	4.808
	4.808
	3.808
	3.808
	
	
	1.900
	1.900
	1.847
	1.847
	1.900
	1.900
	2.900
	2.900
	1.908
	1.908
	
	
	

	14
	Đường QL6 đi Hua Tát - nối tuyến đường vào điểm TĐC Noong Luông 1
	Mai Sơn
	3,92 km
	2020 - 2022
	2444                 QĐ-UBND 10/11/2020
	6.621
	6.621
	5.021
	5.021
	
	
	2.700
	2.700
	2.086
	2.086
	2.700
	2.700
	4.300
	4.300
	2.321
	2.321
	
	
	

	15
	Đường Tiến Xa - Điểm TĐC Co Trai
	Mai Sơn
	4.095 km
	2020 - 2022
	2544  23/11/2020
	6.893
	6.893
	5.493
	5.493
	
	
	2.800
	2.800
	1.777
	1.777
	2.800
	2.800
	4.200
	4.200
	2.693
	2.693
	
	
	

	16
	Đường nối đến điểm TĐC Đoàn Kết (đoạn: Đường Chiềng Ngần - Hát Lót - Điểm TĐC Đoàn Kết; Đường Nà Sản - Mường Bon - UBND xã Mường Bon; Đường giao thông từ trung tâm xã Mường Bon đến điểm TĐC Đoàn Kết)
	Mai Sơn
	4,7 km
	2020 - 2022
	2974  29/12/2020
	7.965
	7.965
	6.665
	6.665
	
	
	3.200
	3.200
	2.039
	2.039
	3.200
	3.200
	4.500
	4.500
	3.465
	3.465
	
	
	

	17
	Đường giao thông từ Quốc lộ 4G đến điểm TĐC C5
	Sông Mã
	3,2 Km
	2020 - 2022
	2984  29/12/2020
	7.698
	7.698
	5.898
	5.898
	
	
	3.100
	3.100
	425
	425
	3.100
	3.100
	4.900
	4.900
	2.798
	2.798
	
	
	

	18
	Đường giao thông khu TĐC Tân Lập (đường nội đồng gồm cả điểm TĐC bản Ôn TTNT Mộc Châu)
	Mộc Châu
	14,1 km
	2020 - 2022
	2990  29/12/2020
	9.059
	9.059
	7.259
	7.259
	
	
	3.600
	3.600
	3.365
	3.365
	3.600
	3.600
	5.400
	5.400
	3.659
	3.659
	
	
	

	19
	Đường GT từ TT xã Chiềng Sơn - điểm TĐC Co Phương
	Mộc Châu
	6,7 km
	2020 - 2022
	2991  29/12/2020
	28.397
	28.397
	24.018
	24.018
	
	
	14.000
	14.000
	-
	-
	14.000
	14.000
	18.379
	18.379
	10.018
	10.018
	
	
	

	20
	Đường giao thông đến điểm TĐC       Pá Có - Phiêng Khoang, bản Hôm, xã Chiềng Cọ
	Thành phố Sơn La
	3,94 km
	2020 - 2022
	2973  29/12/2020
	5.684
	5.684
	4.584
	4.584
	
	
	2.300
	2.300
	1.469
	1.469
	2.300
	2.300
	3.400
	3.400
	2.284
	2.284
	
	
	

	21
	Đường QL43 - TT xã Tà Lại
	Mộc Châu
	5,5 km
	2020 - 2022
	2436               QĐ-UBND  10/11/2020
	23.314
	23.314
	20.614
	20.614
	
	
	9.300
	9.300
	374
	374
	9.300
	9.300
	12.000
	12.000
	11.314
	11.314
	
	
	

	22
	Đường từ TL 106 - điểm TĐC Pú Nhuổng
	Mường La
	9,5  km
	2020 - 2022
	3077 31/12/2020
	39.865
	39.865
	36.865
	36.865
	
	
	7.000
	7.000
	-
	
	7.000
	7.000
	10.000
	10.000
	29.865
	29.865
	
	
	

	23
	Đường GT nội bộ  Điểm TĐC bản Lay
	Thành phố Sơn La
	3,09  km
	2020 - 2022
	3223 05/11/2020
	3.228
	3.228
	2.236
	2.236
	
	
	620
	620
	620
	620
	620
	620
	1.612
	1.612
	1.616
	1.616
	
	
	

	24
	Đường giao thông vào điểm TĐC bản Tam
	Thành phố Sơn La
	3 km
	2020 - 2022
	3214 04/11/2020
	4.053
	4.053
	2.748
	2.748
	
	
	720
	720
	702
	702
	720
	720
	2.024
	2.024
	2.028
	2.028
	
	
	

	25
	Đường nội bộ điểm TĐC Nà Ngòi
	Mường La
	2,03 km
	2020 - 2022
	1580  28/9/2020
	2.160
	2.160
	1.508
	1.508
	
	
	1.500
	1.500
	1.027
	1.027
	1.500
	1.500
	2.152
	2.152
	-
	-
	
	
	

	26
	Đường giao thông nội bộ điểm TĐC Phắng Cướm
	Thuận Châu
	2,875 km
	2020 - 2022
	3242   31/8/2020
	3.076
	3.076
	2.153
	2.153
	
	
	610
	610
	610
	610
	610
	610
	1.533
	1.533
	1.543
	1.543
	
	
	

	27
	Đường đến điểm TĐC Bó Lý
	Mai Sơn
	2,1 km
	2020 - 2022
	2200  01/9/2020
	3.561
	3.561
	2.492
	2.492
	
	
	710
	710
	710
	710
	710
	710
	1.778
	1.778
	1.783
	1.783
	
	
	

	28
	Đường liên xã Mường Lựm - Yên Châu qua suối đi Tân Lập - Mộc Châu
	Yên Châu
	20 km
	2020 - 2022
	1016 29/9/2020
	61.000
	61.000
	58.000
	58.000
	
	
	15.300
	15.300
	-
	-
	15.300
	15.300
	18.300
	18.300
	42.700
	42.700
	
	
	

	II
	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	
	
	
	
	70.000
	70.000
	70.000
	70.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.000
	21.000
	
	
	

	(1)
	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2022
	
	
	
	
	70.000
	70.000
	70.000
	70.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.000
	21.000
	
	
	

	a
	Dự án nhóm B
	
	
	
	
	70.000
	70.000
	70.000
	70.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.000
	21.000
	
	
	

	1
	Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (giai đoạn 2)
	Mường La
	
	2022 - 2025
	194         NQ-HĐND 18/4/2020
	70.000
	70.000
	70.000
	70.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	21.000
	21.000
	
	
	


Biểu số 04
 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG                                                                                                                    (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng

	 STT
	Danh mục dự án
	Mã dự án
	Nhà tài trợ
	Ngày ký kết hiệp định
	Ngày kết thúc Hiệp định
	Quyết định đầu tư
	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

	
	
	
	
	
	
	Số Quyết định
	TMĐT
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số              (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn đối ứng nguồn NSĐP
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	
	Vốn đối ứng                  nguồn NSĐP
	Vốn nước ngoài

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tính bằng nguyên tệ
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Tổng số 
	
	
	
	
	
	2.152.806
	269.962
	
	1.709.080
	1.419.085
	289.995
	1.040.431
	239.947
	-
	766.388
	522.635
	243.753

	A
	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
	
	
	2.152.806
	269.962
	-
	1.709.080
	1.419.085
	289.995
	1.040.431
	239.947
	-
	766.388
	522.635
	243.753

	I
	Lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	
	
	1.013.052
	84.741
	
	754.547
	692.296
	62.251
	389.873
	61.814
	-
	293.963
	239.180
	54.783

	1
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	
	
	1.013.052
	84.741
	
	754.547
	692.296
	62.251
	389.873
	61.814
	-
	293.963
	239.180
	54.783

	b
	Dự án nhóm B
	
	
	
	
	
	1.013.052
	84.741
	
	754.547
	692.296
	62.251
	389.873
	61.814
	-
	293.963
	239.180
	54.783

	(1)
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La
	7396350
	KFW, SECO (Đức, Thụy Sỹ)
	26/12/2011
	31/12/2023
	831  30/3/2009; 965  22/5/2021
	922.205
	68.570
	24,16 triệu EURO
	679.871
	625.087
	54.783
	320.239
	49.263
	-
	236.880
	182.097
	54.783

	(2)
	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
	7741971
	WB
	23/12/2016
	
	1236                     QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016
	90.847
	16.171
	
	74.676
	67.209
	7.468
	69.634
	12.551
	
	57.083
	57.083
	

	II
	Lĩnh vực y tế
	
	
	
	
	
	491.859
	83.871
	-
	407.988
	283.568
	124.420
	296.399
	82.283
	-
	214.116
	128.470
	85.646

	1
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	
	
	
	
	
	491.859
	83.871
	-
	407.988
	283.568
	124.420
	296.399
	82.283
	-
	214.116
	128.470
	85.646

	b
	Dự án nhóm B
	
	
	
	
	
	491.859
	83.871
	-
	407.988
	283.568
	124.420
	296.399
	82.283
	-
	214.116
	128.470
	85.646

	(1)
	Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở  - dự án thành phần tỉnh Sơn La
	
	WB
	6439-VN 18/02/2020
	
	773                 QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	267.987
	53.871
	
	214.116
	128.470
	85.646
	267.987
	53.871
	
	214.116
	128.470
	85.646

	(1)
	Dự án: Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.
	7749326
	Chính  phủ            Cộng             hòa Áo
	
	
	1606                QĐ-UBND ngày 30/6/2018
	223.872
	30.000
	0
	193.872
	155.098
	38.774
	28.412
	28.412
	
	-
	-
	-

	III
	Lĩnh vực khác
	
	
	
	
	
	301.736
	13.500
	-
	288.236
	288.236
	-
	8.000
	8.000
	-
	-
	-
	-

	1
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022
	
	
	
	
	
	301.736
	13.500
	-
	288.236
	288.236
	-
	8.000
	8.000
	-
	-
	-
	-

	(1)
	Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La
	
	
	
	
	3504 07/8/2017
	301.736
	13.500
	
	288.236
	288.236
	
	8.000
	8.000
	 
	 
	 
	 

	IV
	Dự án chuẩn bị khởi công
	
	
	
	
	
	346.159
	87.850
	-
	258.309
	154.985
	103.324
	346.159
	87.850
	-
	258.309
	154.985
	103.324

	
	Phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu
	
	JICA
	
	
	
	346.159
	87.850
	
	258.309
	154.985
	103.324
	346.159
	87.850
	
	258.309
	154.985
	103.324


Biểu số 04 (nối tiếp)

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG                                                                                                                    (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Mã dự án
	Năm 2021
	Dự kiến KH năm 2022
	Ghi chú

	
	
	
	Kế hoạch
	Giải ngân kế hoạch năm 2021 từ                                                  ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2021
	Ước giải ngân kế hoạch năm 2020 từ                                               ngày  01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
	
	

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	Vốn đối ứng nguồn NSĐP
	Vốn nước ngoài
	
	Vốn đối ứng nguồn NSĐP
	Vốn nước ngoài
	
	Vốn đối ứng nguồn NSĐP
	Vốn nước ngoài
	
	Vốn đối ứng nguồn NSĐP
	Vốn nước ngoài
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Tổng số
	Trong đó
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Tổng số
	Trong đó
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Tổng số
	Trong đó
	
	Tổng số
	Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	
	
	
	
	Đưa vào cân đối NSTW
	Vay lại
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	
	Tổng số
	201.101
	22.281
	-
	178.821
	173.263
	5.558
	23.287
	5.974
	-
	17.313
	16.607
	706
	127.735
	21.215
	-
	106.521
	101.669
	4.852
	355.183
	79.182
	-
	276.000
	240.000
	36.000
	 

	A
	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
	201.101
	22.281
	-
	178.821
	173.263
	5.558
	23.287
	5.974
	-
	17.313
	16.607
	706
	127.735
	21.215
	-
	106.521
	101.669
	4.852
	355.183
	79.182
	-
	276.000
	240.000
	36.000
	 

	I
	Lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	144.861
	19.281
	-
	125.581
	120.023
	5.558
	23.287
	5.974
	-
	17.313
	16.607
	706
	100.735
	18.215
	-
	82.521
	77.669
	4.852
	125.071
	28.270
	-
	96.800
	60.800
	36.000
	

	1
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	144.861
	19.281
	-
	125.581
	120.023
	5.558
	23.287
	5.974
	-
	17.313
	16.607
	706
	100.735
	18.215
	-
	82.521
	77.669
	4.852
	125.071
	28.270
	-
	96.800
	60.800
	36.000
	

	b
	Dự án nhóm B
	144.861
	19.281
	-
	125.581
	120.023
	5.558
	23.287
	5.974
	-
	17.313
	16.607
	706
	100.735
	18.215
	-
	82.521
	77.669
	4.852
	125.071
	28.270
	-
	96.800
	60.800
	36.000
	 

	(1)
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La


	85.000
	15.000
	-
	70.000
	70.000
	-
	15.161
	4.908
	-
	10.253
	10.253
	-
	49.000
	15.000
	-
	34.000
	34.000
	-
	109.740
	20.000
	-
	89.740
	53.740
	36.000
	Dự án hoàn thành năm 2023

	(2)
	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
	7741971
	59.861
	4.281
	
	55.581
	50.023
	5.558
	8.126
	1.066
	
	7.060
	6.354
	706
	51.735
	3.215
	
	48.521
	43.669
	4.852
	15.331
	8.270
	
	7.060
	7.060
	
	Dự kiến kết thúc trong  năm 2021

	II
	Lĩnh vực y tế
	56.240
	3.000
	-
	53.240
	53.240
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27.000
	3.000
	-
	24.000
	24.000
	-
	214.612
	45.412
	-
	169.200
	169.200
	-
	

	1
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
	56.240
	3.000
	-
	53.240
	53.240
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27.000
	3.000
	-
	24.000
	24.000
	-
	214.612
	45.412
	-
	169.200
	169.200
	-
	

	b
	Dự án nhóm B
	56.240
	3.000
	-
	53.240
	53.240
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27.000
	3.000
	-
	24.000
	24.000
	-
	214.612
	45.412
	-
	169.200
	169.200
	-
	

	(1)
	Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - dự án thành phần tỉnh Sơn La
	56.240
	3.000
	
	53.240
	53.240
	
	-
	-
	
	
	-
	
	27.000
	3.000
	
	24.000
	24.000
	
	67.000
	17.000
	
	50.000
	50.000
	
	KH trung hạn nguồn vốn ODA đang đề nghị điều chỉnh

	(1)
	Dự án: Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	147.612
	28.412
	
	119.200
	119.200
	
	Dự kiến bổ sung KH vốn NSĐP năm 2022 sau khi điều chỉnh KH vốn năm 2021

	III
	Lĩnh vực khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.500
	3.500
	-
	-
	-
	-
	

	1
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.500
	3.500
	-
	-
	-
	-
	

	(1)
	Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.500
	3.500
	
	
	
	
	

	IV
	Dự án chuẩn bị khởi công
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12.000
	2.000
	-
	10.000
	10.000
	-
	

	
	Phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.000
	2.000
	
	10.000
	10.000
	
	Dự án dự kiến phê duyệt CTĐT trong năm 2021


